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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Điều 1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

1. Đối tượng nộp phí
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Đối tượng được miễn giảm phí: Không

3. Cơ quan tổ chức thực hiện thu phí: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
4. Mức thu phí, tỷ lệ để lại
	TT
	Nội dung
	Mức thu
	Tỷ lệ

	1
	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	
	Để lại đơn vị thu 75%; 25% nộp ngân sách

	a
	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	 
	

	a1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	5 Triệu đồng
	

	a2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	5,2 Triệu đồng
	

	a3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	9,6 Triệu đồng
	

	a4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	11,2 Triệu đồng
	

	a5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	13,6 Triệu đồng
	

	b
	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	 
	

	b1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	6,9 Triệu đồng
	

	b2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	8,5 Triệu đồng
	

	b3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	15 Triệu đồng
	

	b4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	16 Triệu đồng
	

	b5
	Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) >500
	25 Triệu đồng
	

	c
	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	 
	

	c1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	7,5 Triệu đồng
	

	c2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	9,5 Triệu đồng
	

	c3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	17 Triệu đồng
	

	c4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	18 Triệu đồng
	

	c5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	25 Triệu đồng
	

	d
	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	 
	

	d1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	6,2 Triệu đồng
	

	d2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	7,6 Triệu đồng
	

	d3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	13,6 Triệu đồng
	

	d4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	14,4 Triệu đồng
	

	d5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	19,2 Triệu đồng
	

	đ
	Nhóm 5. Dự án Giao thông
	 
	

	đ1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	8,1 Triệu đồng
	

	đ2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	10 Triệu đồng
	

	đ3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	18 Triệu đồng
	

	đ4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	20 Triệu đồng
	

	đ5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	25 Triệu đồng
	

	e
	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp
	 
	

	e1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	8,4 Triệu đồng
	

	e2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	10,5 Triệu đồng
	

	e3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	19 Triệu đồng
	

	e4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	20 Triệu đồng
	

	e5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	26 Triệu đồng
	

	g
	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	 
	

	g1
	Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)
	5 Triệu đồng
	

	g2
	Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)
	6 Triệu đồng
	

	g3
	Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)
	10,8 Triệu đồng
	

	g4
	Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)
	12 Triệu đồng
	

	g5
	Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ
	15,6 Triệu đồng
	

	h
	Từ nhóm 1 đến nhóm 7 (trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường)
	Thu 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức
	

	2
	Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
	
	Để lại đơn vị thu 75%; 25% nộp ngân sách

	2.1
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	9 triệu đồng
	

	2.2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (thu 50% mức thu áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường).
	4.5 triệu đồng
	


Điều 2. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

1. Đối tượng nộp phí
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có yêu cầu thẩm định các điều kiện cần và đủ của đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất; tổ chức, cá nhân có nhu cầu hành nghề khoan nước dưới đất mà theo quy định của pháp luật phải thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

2. Đối tượng được miễn giảm phí: Không 

3. Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.


4. Mức thu phí, tỷ lệ để lại
	TT
	Nội dung
	Mức thu

(đồng/1 đề án)
	Tỷ lệ

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
	
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	1.1
	Đề án thiết kế giếng thăm dò, khai thác có lưu lượng nước <200 m3/ngày đêm
	400.000 đồng/1 đề án
	

	1.2
	Đề án báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 200m3 đến <500m3/ ngày đêm
	800.000 đồng/1 đề án
	

	1.3
	Đề án báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 500m3 đến <1000m3/ ngày đêm
	2.000.000 đồng/1 đề án
	

	1.4
	Đề án thăm dò, khai thác có lưu lượng từ 1000 m3 đến <3000 m3/ngày đêm
	3.400.000 đồng/1 đề án
	

	2
	Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	đồng/1 báo cáo
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	2.1
	Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng < 200 m3/ngày đêm
	400.000 đồng/báo cáo
	

	2.2
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 đến < 500 m3/ngày đêm
	1.000.000 đồng/báo cáo
	

	2.3
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 đến < 1000 m3/ngày đêm
	2.200.000 đồng/báo cáo
	

	2.4
	Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1000 đến < 3000 m3/ngày đêm
	4.000.000 đồng/báo cáo
	

	3
	Phí thẩm định đề án báo cáo khai thác sử dụng nước mặt
	đồng/1 đề án, báo cáo
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	3.1
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng < 0,1 m3/s; để phát điện với công suất < 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng < 500m3/ngày đêm
	600.000 đồng/1 đề án, báo cáo
	

	3.2
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,1 m3/s đến < 0,5 m3/s; để phát điện với công suất từ 50kw đến < 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến < 3.000m3/ngày đêm
	1.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo
	

	3.3
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,5 m3/s đến < 1 m3/s; để phát điện với công suất từ 200kw đến < 1000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3000 đến < 20000m3/ngày đêm
	3.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo
	

	3.4
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 1m3/s đến < 2 m3/s; để phát điện với công suất từ 1000kw đến < 2000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20000 đến < 50000m3/ ngày đêm
	5.600.000 đồng/1 đề án, báo cáo
	

	4
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	đồng/1 lần đề án, báo cáo
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	4.1
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước < 100m3/ ngày đêm
	600.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo
	

	4.2
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến <500m3/ ngày đêm
	1.200.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo
	

	4.3
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến <2000m3/ ngày đêm
	3.000.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo
	

	4.4
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000 đến <5000m3/ ngày đêm
	5.600.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo
	

	5
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	1.400.000 đồng/hồ sơ
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	6
	Từ Khoản 1 đến Khoản 5 khi thẩm định gia hạn, bổ sung    
	Thu 50% mức thẩm định lần đầu
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách


Điều 3. Phí thẩm định hồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Đối tượng nộp phí
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

2. Đối tượng được miễn phí
Các công trình công cộng, phúc lợi của xóm, xã do nhân dân đóng góp;
3. Cơ quan tổ chức thực hiện thu phí
a)  Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài;
b)  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu đối với trường hợp thẩm định cấp quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân.
4. Mức thu phí, tỷ lệ để lại
	TT
	Danh  mục
	Mức thu
	Tỷ lệ 

	1
	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức)
	
	Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

	1.1
	 Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
	2.000.000 đồng/hồ sơ
	

	 1.2
	Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cấp lại
	1.500.000 đồng/hồ sơ
	

	2
	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hộ gia đình, cá nhân)
	
	Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

	2.1
	Hộ gia đình cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh
	300.000 đồng/ hồ sơ
	

	2.2
	Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất làm nhà ở
	100.000 đồng/ hồ sơ
	


Điều 4. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
1. Đối tượng nộp phí
Tổ chức, hộ gia đình, các nhân có yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu đất đai.
2. Đối tượng được miễn giảm: không thu Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội được cung cấp thông tin đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình.
3. Cơ quan tổ chức thu phí: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Mức thu phí, tỷ lệ để lại
	TT
	Danh mục 
	 Mức thu 
	Tỷ lệ

	1
	Phí khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu đất đai  (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu).
	
	Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

	1.1
	Điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm tọa độ chính
	100.000 đồng/điểm
	

	1.2
	Hồ sơ tài liệu khoa học, kỹ thuật khác
	200.000 đồng/lần khai thác
	


Điều 5. Kê khai, nộp phí
a) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải nộp số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
b) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng và quyết toán phí theo năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
a) Tổ chức thu phí thực hiện nộp số phí theo tỷ lệ quy định tại khoản 4 Điều 1,2,3,4 của Quy định này, vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách hiện hành; 

b) Việc sử dụng số phí được để lại cho đơn vị thu phí theo tỷ lệ của Quy định này thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2,3 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
c) Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
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